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DANH SÁCH CBCS THUỘC DIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC NĂM 2022
	Stt
	Họ và tên
	Ngày vào CA
	Trình độ

nghiệp vụ
	Cấp bậc
	Công tác đang làm
	Đủ thời

gian
	Chưa đủ

thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Lĩnh vực
	Thời gian
	
	
	

	Các vị trí công tác có thời hạn 03 năm ( đủ 36 tháng )

	1. 
	Phạm Toàn Thắng
	9/2014
	Đại học KTHC
	Trung úy
	Thủ quỹ
	3/2020
	
	X
	

	2. 
	Phạm Văn Hảo
	9/2015
	ĐHCS
	Trung úy
	Tham mưu, đề xuất phân bổ kinh phí nghiệp vụ
	7/2020
	
	X
	

	3. 
	Vũ Thành Luân
	11/2010
	ĐHCS
	Thượng úy
	Dữ liệu dân cư, Hồ sơ hộ khẩu
	11/2019
	
	X
	

	4. 
	Lê Quang Hoa
	10/2009
	ĐHCS
	Thượng úy
	Đặc doanh
	8/2021
	
	X
	

	5. 
	Ngô Tiến Tùng
	02/2009
	TCCS
	Thượng úy
	CCCD
	10/2017
	X
	
	Đang học liên thông ĐHCS

	6. 
	Trịnh Thanh Hà
	02/2009
	TCCS
	Thượng úy
	Hồ sơ hộ khẩu
	11/2019
	
	X
	

	7. 
	Nguyễn Ngọc Miên
	9/2011
	TCCS
	Thượng úy
	CCCD
	11/2019
	
	X
	Đang học ĐHAN

	8. 
	Nguyễn Văn Hưng
	9/2014
	ĐHCS
	Trung úy
	CCCD
	11/2019
	
	X
	

	9. 
	Lê Văn Điệp
	9/2012
	ĐH PCCC
	Trung úy
	Dữ liệu dân cư, Hồ sơ hộ khẩu
	01/2021
	
	X
	

	10. 
	Lại Mai Giang
	02/2011
	TCCS
	Thượng úy
	Trực tiếp làm công tác TTKS giao thông đường bộ
	3/2020
	
	X
	Đang học HVCS

	11. 
	Nguyễn Trung Nghĩa
	10/2006
	TC CSVT
	Đại úy
	Trực tiếp làm công tác TTKS

giao thông đường bộ
	3/2020
	
	X
	

	12. 
	Trần Xuân Hiền
	10/2008
	ĐHCS
	Đại úy
	Trực tiếp làm công tác TTKS

giao thông đường bộ
	3/2020
	
	X
	

	13. 
	Lê Đức Dũng
	10/2008
	TCCS
	Đại úy
	Trực tiếp làm công tác Điều tra giải quyết TNGT
	3/2020
	
	X
	Đang học ĐHCS

	14. 
	Dương Minh Hiếu
	11/2013
	TCCS
	Trung úy
	Trực tiếp làm công tác TTKS

giao thông đường bộ
	8/2019
	X
	
	Đang học ĐHCS

	15. 
	Phạm Văn Dần
	10/2005
	TCCS
	Đại úy
	Trực tiếp làm công tác TTKS

giao thông đường sắt
	3/2020
	
	X
	

	16. 
	Trương Hà Tiên
	9/2012
	TCCS
	Trung úy
	Trực tiếp làm công tác TTKS giao thông đường sắt
	3/2020
	
	X
	Đang học ĐHCS

	17. 
	Vũ Thanh Bình
	11/2015
	TCCS
	Thiếu úy
	Cán bộ làm công tác

xử phạt hành chính
	12/2017
	X
	
	Đang học ĐHCS

	Các vị trí công tác có thời hạn 05 năm ( đủ 60 tháng )

	1. 
	Phạm Đức Tiến
	9/2012
	Đại học KTHC
	Trung úy
	Thẩm định, đề xuất tuyển chọn công dân vào CAND
	7/2020
	
	X
	

	2. 
	Nguyễn T. Thanh Vân
	12/2008
	ĐHCS
	Đại úy
	Cán bộ điều tra
	12/2019
	
	X
	

	3. 
	Trần Thị Ngân
	9/2013
	ĐHCS
	Trung úy
	Cán bộ điều tra
	12/2019
	
	X
	

	4. 
	Trần Tiến Nam
	9/2014
	ĐHCS
	Trung úy
	Cán bộ điều tra
	12/2019
	
	X
	

	5. 
	Phạm Quốc Đạt
	9/2012
	ĐHCS
	Trung úy
	Cán bộ điều tra
	9/2020
	
	X
	

	6. 
	Lê Đức Thọ
	2/2006
	ĐHCS
	Đại úy
	Cán bộ điều tra
	01/2021
	
	X
	

	7. 
	Vũ Ngọc Dũng
	9/2015
	ĐHCS
	Trung úy
	Cán bộ điều tra
	01/2021
	
	X
	

	8. 
	Trần Quang Huy
	10/2004
	ĐHCS
	Đại úy
	Cán bộ điều tra
	3/2020
	
	X
	

	9. 
	Bùi Quốc Huy
	10/2003
	ĐHCS
	Thiếu tá
	Điều tra viên
	3/2020
	
	X
	

	10. 
	Nguyễn Thị Trang
	9/2010
	ĐHCS
	Thượng úy
	Cán bộ điều tra
	9/2020
	
	X
	

	11. 
	Mai Đắc Thịnh
	10/2010
	ĐHCS
	Thượng úy
	Cán bộ điều tra
	01/2021
	
	X
	

	12. 
	Nguyễn Duy Kiên
	10/2007
	TCCS
	Đại úy
	Trinh sát hình sự khu A
	4/2020
	
	X
	

	13. 
	Đặng Đức Anh
	02/2012
	TC CSVT
	Trung úy
	Trinh sát hình sự
	4/2018
	
	X
	Đang học ĐHCS

	14. 
	Trần Văn Đông
	9/2012
	TCCS
	Trung úy
	Trinh sát hình sự B
	4/2020
	
	X
	

	15. 
	Ngô Đức Thông
	3/2010
	ĐHCS
	Thượng úy
	Cán bộ điều tra
	9/2020
	
	X
	

	16. 
	Tống Đức Hùng
	9/2013
	ĐHCS
	Trung úy
	Cán bộ điều tra
	12/2021
	
	X
	

	17. 
	Lê Văn Vượng
	12/2010
	TCCS
	Thượng úy
	Trinh sát kinh tế
	3/2020
	
	X
	

	18. 
	Nguyễn Việt Hùng
	12/2011
	ĐHCS
	Đại úy
	Điều tra viên
	6/2017
	X
	
	

	19. 
	Trần Minh Thắng
	10/2004
	ĐHCS
	Đại úy
	Cán bộ điều tra
	3/2020
	
	X
	

	20. 
	Dương Xuân Lanh
	3/2008
	TCCS
	Đại úy
	Trinh sát ma túy
	10/2013
	X
	
	

	21. 
	Nguyễn Thị Hương
	5/2016
	ĐHCS
	Thượng úy
	Trinh sát kinh tế
	12/2020
	
	X
	

	22. 
	Vũ Thái Sơn
	9/2014
	ĐHCS
	Trung úy
	Cán bộ điều tra
	11/2018
	
	X
	

	23. 
	Nguyễn Thị Nhung
	9/2011
	ĐHCS
	Thượng úy
	Trinh sát môi trường
	3/2020
	
	X
	

	24. 
	Mai Hoàng Dương
	9/2012
	Đại học

KTHC
	Trung úy
	Trực tiếp làm công tác CSTT, PƯN
	3/2020
	
	X
	

	25. 
	Nguyễn Hải Đăng
	10/2008
	TCCS
	Đại úy
	Trực tiếp làm công tác CSTT, PƯN
	3/2020
	
	X
	Đang học ĐHCS

	26. 
	Trần Đức Cảnh
	10/2008
	TCCS
	Đại úy
	Trực tiếp làm công tác CSTT, PƯN
	3/2020
	
	X
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